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TẬP 

GV HƯỚNG DẪN 

HỌ TÊN 

1. PGS.TS. Hoàng Đức – Email: duc@ueh.edu.vn  - ĐT: 0903.701.782 

1 31151021436 NH02 Lê Huỳnh Lan  Anh 02/07/1997 ACB PGS.TS. Hoàng Đức 

2 31151021884 NH02 Lê Quỳnh Duyên  08/06/1997 Maritime Bank PGS.TS. Hoàng Đức 

3 31151023805 NH04 Trần Nguyễn Ngọc  Hội 29/09/1997 Nam Á Bank PGS.TS. Hoàng Đức 

4 31151022887 NH04 Phạm Kiều  Linh 14/12/1997 VietBank PGS.TS. Hoàng Đức 

5 31151024063 NH05 Nguyễn Hồng Nhi 10/04/1997 MBBank PGS.TS. Hoàng Đức 

6 31151024356 NH04 Mai Hồng  Quân 05/09/1997 ACB PGS.TS. Hoàng Đức 

7 31151020483 NH04 Phan Thị  Thảo 01/02/1997 ACB PGS.TS. Hoàng Đức 

8 31151021386 NH04 Võ Bùi Hoàng  Tiên 01/08/1997 Sacombank PGS.TS. Hoàng Đức 

2. PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương – Email: txhuong@ueh.edu.vn  - ĐT: 0913.157.137 

1 31151020605 NH01 Lê Công Bằng 10/06/1997 SeABank PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

2 31151023720 NH01 Nguyên Thị Quỳnh Giao 19/11/1997 Sinhan Bank PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

3 31151020539 NH04 Phạm Lê Phương  Thúy 18/08/1997 ACB PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

4 31151022587 NH03 Trần Hữu Luân 20/03/1997 VIB bank PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

5 31151021727 NH04 Lê Thụy Quỳnh  Như 16/12/1997 ACB PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

6 31151021265 NH02 Nguyễn Tấn Sang 10/07/1997 VCB PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

7 31151023713 NH01 Ngô Thị Cẩm Thi ‘03/08/1997 VietinBank PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 
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8 31151024350 NH05 Nguyễn Trọng Tín 12/03/1997 Sinhan Bank PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

3. PGS.TS. Trương Quang Thông – Email: truongquangthong@ueh.edu.vn   - ĐT: 0903.969.525 

1 31151022551 NH05 Nguyễn Quang Cường 19/07/1997 VietinBank- CN3 PGS.TS. Trương Quang Thông 

2 31151023585 NH03 Nguyễn Thị Tuyết Hân 02/02/1996 ACB PGS.TS. Trương Quang Thông 

3 31151021920 NH05 Đỗ Yến Khoa 03/10/1997 ACB PGS.TS. Trương Quang Thông 

4 31151021304 NH02 Trần Thị Kim  Ngân 14/04/1997 Techcombank PGS.TS. Trương Quang Thông 

5 31151022332 NH05 Trần Hoàng Phúc 09/05/1997 Sinhan Bank PGS.TS. Trương Quang Thông 

6 31151021485 NH03 Nguyễn Thị Hoài Thanh 23/01/1997 SCB PGS.TS. Trương Quang Thông 

7 31151023617 NH05 Nguyễn Thị Phương Thủy 04/01/1996 SCB PGS.TS. Trương Quang Thông 

8 31151022574 NH01 Nguyễn Thị Thùy Trâm 27/01/1997 ACB PGS.TS. Trương Quang Thông 

4. PGS.TS. Trương Thị Hồng - Email: vhong@ueh.edu.vn    - ĐT: 0903.881.426 

1 31151023206 NH04 Tống Thị Minh  Anh 06/07/1997 VietinBank- CN3 PGS.TS. Trương Thị Hồng 

2 31151021838 NH05 Võ Thị Thùy Dương 14/06/1997 SCB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

3 31151021064 NH02  Huy 08/11/1997 ACB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

4 31151021675 NH03 Nguyễn Ngọc Long 01/11/1997 HSC PGS.TS. Trương Thị Hồng 

5 31151023353 NH02 Đinh  Nho 29/11/1997 ACB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

6 31151020005 NH05 Bùi Trúc Quỳnh 17/02/1997 ACB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

7 31151021937 NH04 Phan Thị Ngọc  Thảo 05/07/1997 SCB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

8 31151021103 NH04 Dư Trung  Tín 25/02/1997 VCB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

9 31151024164 NH02 Nguyễn Thị Kiều Trinh 05/10/1997 ACB PGS.TS. Trương Thị Hồng 

5. PGS.TS. Võ Xuân Vinh  - Email: vinhvx@ueh.edu.vn  - ĐT: 0913.976.688 

1 31151022597 NH03 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 16/08/1997 BIDV PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

2 31151022025 NH05 Lê Minh Hiếu 19/07/1997 MBBank PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

3 31151020664 NH02 Lưu Thị Liên 19/12/1995 Nam Á Bank PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

4 31151023698 NH02   27/02/1997 ACB PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

5 31151020866 NH05 Nguyễn Thị Hồng Phương 10/02/1997 ACB PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

6 31151024352 CK01 Lê Thị Hải Yến 06/09/1997 ACBS PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

7 31151023617 CK01 Phạm Hải Yến 21/09/1997 SSI PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

6. TS. Nguyễn Quốc Anh - Email: quocanh@ueh.edu.vn - ĐT: 0944.116.699 

1 31151021869 NH05 Mai Khánh An 01/09/1997 ACB TS. Nguyễn Quốc Anh 

2 31151023812 NH04 Hồ Thị Ngọc  Dung 10/21997 Sacombank TS. Nguyễn Quốc Anh 
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3 31151022242 NH01 Hồ Thị Huỳnh Hoa 16/10/1997 MB Bank TS. Nguyễn Quốc Anh 

4 31151022698 NH03 Đinh Khánh Linh 09/04/1997 ACB TS. Nguyễn Quốc Anh 

5 31151020237 NH03 Trần Trung Nguyên 02/01/1997 ACB TS. Nguyễn Quốc Anh 

6 31151023164 NH01 Phạm Thị Thanh Phương 03/08/1997 ACB TS. Nguyễn Quốc Anh 

7 31151020385 NH05 Vương Thanh 12/10/1997 ACB TS. Nguyễn Quốc Anh 

8 31151023052 NH02 Trương Ngọc Minh  Thư 26/05/1997 ACB TS. Nguyễn Quốc Anh 

9 31151020035 NH02 Dư Mỹ  Trinh 13/10/1997 ACB  TS. Nguyễn Quốc Anh 

10 31151021957 NH04 Nguyễn Quang  Trường 20/11/1997 SCB TS. Nguyễn Quốc Anh 

11 31151022919 NH01 Lê Đại Hoàng Văn 25/12/1997 Agribank TS. Nguyễn Quốc Anh 

7. TS. Nguyễn Phúc Cảnh - Email: canhnguyen@ueh.edu.vn  - ĐT: 0977.405.553 

1 31151021040 NH03 Cao Thị Quỳnh Anh 08/02/1997 SCB CN Tân Phú TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

2 31151023643 NH05 Đào Hữu Duy 21/12/1997 ACB TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

3 31151021031 NH02 Ngô Thanh Hoa 21/01/1997 ACB TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

4 31151022796 NH03 Đỗ Thị Mỹ Linh 06/09/1997 ACB TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

5 31151020881 NH01 Võ Thanh Nhã 15/07/1997 VietinBank TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

8. TS. Lại Tiến Dĩnh - Email: dinhlai@ueh.edu.vn - ĐT: 0903.832.967 

1 31151024313 NH05 Châu Hoàng Anh 12/04/1997 Nam Á Bank TS. Lại Tiến Dĩnh 

2 31151020698 NH05 Đàm Thị Duyên 14/06/1996 MBBank TS. Lại Tiến Dĩnh 

3 31151020395 NH02 Lưu Kim Hòa 22/07/1997 ACB TS. Lại Tiến Dĩnh 

4 31151023041 NH02 Huỳnh Mỹ Linh 02/04/1997 ACB TS. Lại Tiến Dĩnh 

5 31151020644 NH01 Hầu Lâm Bảo Nhi 21/09/1997 ACB TS. Lại Tiến Dĩnh 

6 31151023406 NH03 Trần Thị Mai Phương 27/12/1997 VietinBank- HCM TS. Lại Tiến Dĩnh 

7 31141022706 NH04 Hồ Nguyễn Quốc  Thành 22/09/1996 Sacombank TS. Lại Tiến Dĩnh 

8 31151023838 NH04 Kiều Thủy  Tiên 14/05/1997 Sacombank TS. Lại Tiến Dĩnh 

9 31151020912 NH02 Hoàng Thị Tú  Trinh 10/02/1997 ACB TS. Lại Tiến Dĩnh 

9. TS. Ngô Minh Hải - Email: ngominhhai@ueh.edu.vn - ĐT: 0909.987.745 

1 31151022694 NH05 Lê Thị Kim Anh 21/03/1997 VCB TS. Ngô Minh Hải 

2 31151020538 NH03 Nguyễn Văn Dũng 18/06/1997 VCB TS. Ngô Minh Hải 

3 31151022198 NH05 Nguyễn Trọng Huân 31/10/1997 ACB TS. Ngô Minh Hải 

4 31151022880 NH05 Đỗ Trung Long 29/08/1997 Agribank TS. Ngô Minh Hải 

5 31151020040 NH01 Tạ Diệp Thảo Nhi 09/06/1997 ACB TS. Ngô Minh Hải 
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6 31151023623 CK01 Phạm Gia Hoàng Anh 04/07/1997 SCB TS. Ngô Minh Hải 

7 31151023639 CK01 Trần Vũ Ngọc Anh 24/10/1995 HSC TS. Ngô Minh Hải 

8 31151020124 CK01 Triệu Quốc Bảo 14/03/1997 SSI TS. Ngô Minh Hải 

9 31151021850 CK01 Lê Bá Chí 26/06/1997 ACBS TS. Ngô Minh Hải 

10 31151024285 CK01 Nguyễn Thị Tấn Triều 21/08/1997 VIB TS. Ngô Minh Hải 

10. Phan Thu Hiền - Email: phanthuhien@ueh.edu.vn  - ĐT: 0962.789.615 

1 31151023491 NH04 Phan Thị Ngọc  Anh 06/12/1997 VietinBank TS. Phan Thu  Hiền 

2 31151022339 NH01 Trịnh Thúy Hiền 06/09/1997 VietinBank TS. Phan Thu  Hiền 

3 31151020505 NH02 Nguyễn Thị Minh Huê 17/04/1997 Nam Á Bank TS. Phan Thu  Hiền 

4 31151022714 NH01 Nguyễn Hoàng Long 19/06/1997 Agribank TS. Phan Thu  Hiền 

5 31151021114 NH03 Thái Uyễn Nhi 19/10/1997 SCB TS. Phan Thu  Hiền 

6 31151022918 NH04 Bùi Thị Mỹ  Quyên 06/10/1997 Eximbank TS. Phan Thu  Hiền 

7 31151020377 CK01 Lò Đan Hạ Thùy Dương 24/07/1997 ABCS TS. Phan Thu  Hiền 

8 31151020531 CK01 Lê Tấn Đạt 14/04/1997 VDSC TS. Phan Thu  Hiền 

9 31151023442 CK01 Trần Quốc Đạt 17/07/1997 Yuanta TS. Phan Thu  Hiền 

10 31151020618 CK01 Phạm Văn Đoàn 30/03/1997 VCSC TS. Phan Thu  Hiền 

11 31151022206 CK01 Nguyễn Thị Cẩm Hà 12/05/1997 Yuanta TS. Phan Thu  Hiền 

12 31151023567 CK01 Nguyễn Thanh Hằng 08/02/1997 MBS TS. Phan Thu  Hiền 

11. TS. Nguyễn Thị Thùy Linh – Email: linh.nguyen@ueh.edu.vn  - ĐT: 0937.279.988 

1 31151021665 NH01 Nguyễn Quốc Bảo Châu 07/10/1997 ACB TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

2 31151022809 NH05 Nguyễn Thị Thu Hà 24/12/1997 OCB TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

3 31141022195 NH01 Nguyễn Minh Hùng 01/02/1996 ACB TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

4 31151022651 NH01 Nguyễn Thị Hà My 06/09/1997 ACB TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

5 31141023588 NH02 Vũ Ngọc Quỳnh Như 03/04/1996 ACB TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

6 31151020339 NH02 Lê Thị Thảo Tâm 26/05/1997 VietinBank-HCM TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

7 31151020364 NH02 Trần Thị Thơ 27/01/1997 Sacombank TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

8 31151022642 NH01 Lê Thị Thuỳ Trang 22/09/1997 Sacombank TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

9 31151021036 NH04 Nguyễn Minh Trí 19/10/1997 Sacombank TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

12. TS. Nguyễn Thanh Phong – Email: phongnt@ueh.edu.vn  - ĐT: 0918.120.907 

1 31151024069 NH01 Cao Thị Thảo Chi 21/12/1997 Sinhan Bank TS. Nguyễn Thanh Phong 

2 31151020191 NH04 Lương Nguyên Nhật Hạ 27/04/1997 Nam Á Bank TS. Nguyễn Thanh Phong 
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3 31151021612 NH04 Phạm Văn  Hưng 28/10/1997 BIDV - Gia Lai TS. Nguyễn Thanh Phong 

4 31151020381 NH03 Tiêu Thị Thùy Mỵ 06/05/1996 ACB TS. Nguyễn Thanh Phong 

5 31151021434 NH04 Trần Nguyễn Trâm  Oanh 04/09/1997 VietinBank TS. Nguyễn Thanh Phong 

6 31151024271 NH03 Nguyễn Thanh Tân 02/04/1997 Sacombank TS. Nguyễn Thanh Phong 

7 31151020860 NH04 Nguyễn Thị Anh  Thuy 22/08/1997 ACB TS. Nguyễn Thanh Phong 

8 31151023100 NH04 Phạm Thị Thùy  Trang 18/01/1997 Sacombank TS. Nguyễn Thanh Phong 

9 31151020325 NH05 Trịnh Hữu Truyền 27/04/1997 MBBank TS. Nguyễn Thanh Phong 

10 31151021317 NH02 Võ Thị Cẩm  Tú 16/07/1997 VCB - Bình Tây TS. Nguyễn Thanh Phong 

13. TS. Lê Tấn Phước – Email: phuoctan@ueh.edu.vn - ĐT: 0919.365.555 

1 31151021371 NH03 Trần Ngọc Huyền Chi 08/02/1997 VietinBank TS. Lê Tấn Phước 

2 31151020637 NH05 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 04/06/1997 ACB TS. Lê Tấn Phước 

3 31151020651 NH05 Nguyễn Nữ Quỳnh Hương 25/11/1997 ACB TS. Lê Tấn Phước 

4 31151020484 NH03 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/02/1997 Nam Á Bank TS. Lê Tấn Phước 

5 31151024286 NH05 Dương Hoàng Phú 26/04/1997 ACB TS. Lê Tấn Phước 

6 31151024259 NH03 Vũ Minh Tân 11/09/1997 Nam Á Bank TS. Lê Tấn Phước 

7 31151020929 NH05 Kiều Nữ Hà Thuyên 29/04/1996 MBBank TS. Lê Tấn Phước 

8 31151020768 NH03 Phạm Thùy Trang 19/07/1997 VietinBank TS. Lê Tấn Phước 

9 31151020507 NH05 Giang Ngọc Thanh Trúc 07/09/1997 ACB TS. Lê Tấn Phước 

14. TS. Phạm Phú Quốc - Email: quocpp@ueh.edu.vn  - ĐT: 0933.607.879 

1 31151020731 NH01 Nguyễn Duy Chương 12/01/1997 SCB TS. Phạm Phú Quốc 

2 31151022666 NH03 Lê Thị Diệu Hằng 05/09/1997 VietinBank- CN3 TS. Phạm Phú Quốc 

3 31151023479 NH03 Nguyễn Cao Hưởng 23/05/1997 ACBS TS. Phạm Phú Quốc 

4 31151022156 NH02 Phan Huỳnh Kim  Ngân 07/06/1997 Nam Á Bank TS. Phạm Phú Quốc 

5 31151021282 NH03 Trần Thiện Phú 31/12/1996 ACB TS. Phạm Phú Quốc 

6 31151021171 NH03 Lê Thị Ngọc Thanh 19/11/1997 BIDV TS. Phạm Phú Quốc 

7 31151022004 NH05 Hoàng Thị Huyền 18/11/1997 SCB TS. Phạm Phú Quốc 

8 31151021919 NH01 Trần Nguyễn Minh Trang 19/09/1997 Maritime Bank TS. Phạm Phú Quốc 

9 31151022162 NH04 Lê Xuân  Trúc 18/12/1997 MB Bank TS. Phạm Phú Quốc 

15. TS. Thân Thị Thu Thủy - Email: thuynh@ueh.edu.vn  - ĐT: 0913.612.713 

1 31141020900 NH01 Sơn Thị Cẩm Diên 26/02/1995 Nam Á Bank TS. Thân Thị Thu Thủy 

2 31151020805 NH05 Vũ Thị Thúy Hiền 10/09/1997 Sacombank TS. Thân Thị Thu Thủy 
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3 31151022927 NH05 Lâm Chấn Kiệt 13/03/1997 ACB TS. Thân Thị Thu Thủy 

4 31151022868 NH01 Lê Trần Trọng Nghĩa 12/12/1997 SCB TS. Thân Thị Thu Thủy 

5 31151024207 NH04 Đỗ Thị Mai Phương 10/04/1997 VietinBank-HCM TS. Thân Thị Thu Thủy 

6 31151023726 CK01 Trần Quang Sơn 18/14/1997 SSI TS. Thân Thị Thu Thủy 

7 31151020121 CK01 Đặng Thị Hồng Thịnh 14/12/1997 MBS TS. Thân Thị Thu Thủy 

8 31151021180 CK01 Võ Nhật Thơ 17/01/1997 HSC TS. Thân Thị Thu Thủy 

9 31151023180 CK01 Nguyễn Thị Hồng Thủy 17/08/1997 FPTS TS. Thân Thị Thu Thủy 

10 31151023145 CK01 Đậu Hoàng Tùng 12/08/1997 Eximbank - Chợ lớn TS. Thân Thị Thu  Thủy 

16. TS. Trần Thị Mộng Tuyết - Email: ttmtuyet232@ueh.edu.vn  - ĐT: 0909.622.051 

1 31151022062 NH05 Lê Văn Diệu 08/04/1997 ACB TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

2 3115102417 NH01 Đặng Thị Hiếu 20/08/1997 Sacombank TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

3 31151023489 NH05 Hồ Thị Bích Liên 03/11/1997 Techcombank TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

4 31151020529 NH01 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 18/10/1997 HD Bank TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

5 31151023653 CK01 Nguyễn Lại Quỳnh Hoa 25/03/1997 HSC TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

6 31151020772 CK01 Trương Thị Phương Linh 16/08/1997 MB Bank TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

7 31151020476 CK01 Tăng Tú Uyên 12/04/1997 FPTS TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

8 31151021095 CK01 Trần Hoàng Vi 27/09/1997 HSC TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

9 31151021204 CK01 Đỗ Khả Vy 14/07/1997 Bản Việt  TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

10 31151021206 CK01 Nguyễn Nguyễn Thùy Vy 22/09/1997 ACBS TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

17. Phạm Thị Anh Thư - Email: ptanhthu@ueh.edu.vn  - ĐT: 0903.849.303 

1 31151023672 NH04 Nguyễn Quốc  Cường 02/09/1997 SCB TS. Phạm Thị Anh  Thư 

2 31151023276 NH02 Phạm Thị Thúy  Hiền 17/10/1997 SHB TS. Phạm Thị Anh  Thư 

3 31151024388 NH01 Nguyễn Thị Kim Khuê 05/03/1997 VCB - Bình Tây TS. Phạm Thị Anh  Thư 

4 31151024102 NH02 Bùi Đỗ Thanh Nghiêm 22/09/1997 ACB TS. Phạm Thị Anh  Thư 

5 31151021460 NH02 Ngô Xuân Phục 11/01/1997 BIDV TS. Phạm Thị Anh  Thư 

6 31151022657 NH02 Phạm Phương Thanh 08/10/1997 SeABank TS. Phạm Thị Anh  Thư 

7 31151022336 NH01 Mai Thị Anh Thư 28/10/1997 Deloitte TS. Phạm Thị Anh  Thư 

8 31151020521 CK01 Vòng Thị Lan Anh 20/01/1997 HSC TS. Phạm Thị Anh  Thư 

9 31151022529 CK01 Huỳnh Minh Nhựt 07/05/1997 ACBS TS. Phạm Thị Anh  Thư 

10 31151022157 CK01 Trần Duy Phương 10/04/1997 FPTS TS. Phạm Thị Anh  Thư 
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11 31131021644 CK01 Huỳnh Hán Quyền 20/10/1993 SSI TS. Phạm Thị Anh  Thư 

12 31151021816 CK01 Trần Đức Rin 24/11/1997 FPTS TS. Phạm Thị Anh  Thư 

18. TS. Hoàng Hải Yến - Email: yenhh@ueh.edu.vn - ĐT: 0983.396.252 

1 31151020874 NH05 Nguyễn Thị Xuân Diệu 13/11/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

2 31151023377 NH02  Hoa 25/09/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

3 31151020565 NH04 Bùi Ngọc  Linh 04/12/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

4 31151021430 NH05 Trần Thị Khánh Nguyên 24/10/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

5 31151021704 NH01 Trần Bích Phương 29/12/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

6 31151022439 NH03 Từ Thị Hoài Thanh 08/03/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

7 31151022292 NH03 Trát Ngọc Đông Thư 13/12/1997 VietinBank TS. Hoàng Hải  Yến 

8 31151022077 NH01 Trịnh Huỳnh Trân 14/09/1997 SCB TS. Hoàng Hải  Yến 

9 31151022807 NH03 Đoàn Quốc Trường 27/10/1997 Kien long Bank TS. Hoàng Hải  Yến 

10 31151020166 NH03 Phạm Huỳnh Cẩm Uyên 28/04/1997 ACB TS. Hoàng Hải  Yến 

11 
31151023277 NH01 Nguyễn Thị Xuân 13/6/1997 

VietinBank- 

TP.HCM 
TS. Hoàng Hải  Yến 

19. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương - Email: thuy_duong@ueh.edu.vn - ĐT: 0982.892.287 

1 31151020889 NH04 Lê Hoàng  Anh 05/10/1997 Techcombank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

2 31151021216 NH04 Nguyễn Thị Kiều  Duyên 24/08/1997 ACB ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

3 31151022397 NH04 Trương Tiểu  Hồng 11/10/1997 HD Bank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

4 31151023926 NH03 Nguyễn Thảo Linh 17/11/1997 VietinBank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

5 31151021914 NH05 Nguyễn Hồ Diễm Nhi 13/01/1997 VPBank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

6 31151023069 NH05 Tô Thị Ngọc Phượng 23/10/1997 VCB ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

7 31151023545 NH04 Nguyễn Phương  Thảo 01/04/1997 ACB ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

8 31151020171 NH02 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 20/04/1997 SeABank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

9 31151023748 NH02 Nguyễn Mỹ Trinh 21/10/1997 ACB ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

10 31151022633 NH02 Vũ Anh Tuấn 30/01/1997 BIDV ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

11 31151021958 NH03 Phạm Thị Tường Vi 06/05/1997 Nam Á Bank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

12 31151024352 NH05 Phạm Thị Ánh Xuân 28/11/1997 MB bank ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

20. ThS. Phạm Khánh Duy - Email: duy.pham@ueh.edu.vn - ĐT: 0938.602.620 

1 31151023993 NH03 Huỳnh Thị Hoàng Anh 24/03/1997 VCB - Bình Tây ThS. Phạm Khánh  Duy 

2 31151022693 NH02 Huỳnh Thị Thảo Duyên 10/09/1997 Eximbank ThS. Phạm Khánh  Duy 

mailto:yenhh@ueh.edu.vn
mailto:thuy_duong@ueh.edu.vn
mailto:duy.pham@ueh.edu.vn


3 31151023386 
NH03 

Nguyễn Thị Thu Hồng 16/09/1997 
VietinBank- 

TP.HCM 
ThS. Phạm Khánh  Duy 

4 31151022458 NH04 Lê Ngọc Khánh  Linh 16/02/1997 ACB ThS. Phạm Khánh  Duy 

5 31151020095 NH02  Nhi 15/12/1997 PwC Vietnam ThS. Phạm Khánh  Duy 

6 31151024215 NH03 Lê Thị Hồng Phượng 16/03/1997 SCB ThS. Phạm Khánh  Duy 

7 31151020033 NH01 Lê Thị Thanh Thảo 12/11/1997 ACB ThS. Phạm Khánh  Duy 

8 31151022180 NH04 Lê Thị Thuỷ  Tiên 04/05/1997 ACB ThS. Phạm Khánh  Duy 

9 31151020431 NH05 Lê Thị Kiều Trinh 22/09/1997 ACB ThS. Phạm Khánh  Duy 

10 31151022712 NH04 Lưu Đức Anh  Tuấn 18/12/1997 ACB ThS. Phạm Khánh  Duy 

11 31151024348 NH01 Nguyễn Thị Kiều Văn 14/4/1997 HD Bank ThS. Phạm Khánh  Duy 

21. ThS. Nguyễn Hữu Huân - Email: huannguyen@ueh.edu.vn - ĐT: 0979.784.914 

1 31151022456 NH02 Trần Nguyễn Nam  Anh 22/05/1997 ACB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

2 31151020349 NH05 Trần Quốc Đạt 11/01/1997 MB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

3 31151023722 NH01 Trần Anh Huy 08/05/1997 ACB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

4 31151020559 NH02 Nguyễn Thành  Luân 06/03/1997 ACB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

5 31151020642 NH05 Ka Nhuỳn 08/02/1996 SCB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

6 31151023464 NH01 Văn Thị Như Quỳnh 22/12/1997 ACB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

7 31151024241 NH02 Nguyễn Thị Thắm 11/02/1997 ACB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

8 31151020858 CK01 Trần Thị Lệ Hằng 21/05/1996 SCB ThS. Nguyễn Hữu Huân 

9 31151023194 CK01 Nguyễn Trần Thanh Hiếu 13/03/1997 FPTS ThS. Nguyễn Hữu Huân 

10 31151021505 CK01 Trần Minh Hoàng 25/10/1997 FPTS ThS. Nguyễn Hữu Huân 

11 31151021156 CK01 Hà Nhật Thanh Huy 18/09/1997 FPTS ThS. Nguyễn Hữu Huân 

12 31151023160 CK01 Nguyễn Đức Huy 09/07/1997 VCB - Bình Tây ThS. Nguyễn Hữu Huân 

22. ThS, Lê Nguyễn Quỳnh Hương - Email: quynh_huong@ueh.edu.vn - ĐT: 0905.134.625 

1 31151021580 NH02 Đăng Thị Diệu Ái 01/08/1997 TienPhong Bank ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

2 31151024334 NH04 Mai Thị  Giang 01/11/1997 Techcombank ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

3 31151020487 NH04 Đậu Thị  Huyền 10/07/1997 HD Bank ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

4 31151023330 NH05 Phạm Nguyễn Minh Luân 06/11/1997 Kien long Bank ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

5 31151020998 NH04 Lê Thị Quế  Như 09/07/1997 Nam Á Bank ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

6 31151020503 NH03 Nguyễn Thị Kim Sa 13/08/1997 ACB ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

7 31151023777 NH04 Trần Quốc  Thắng 07/11/1996 VCB - Bình Tây ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 



8 31151023873 CK01 Nguyễn Hoàng Khương 19/09/1997 ACB ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

9 31151022147 CK01 Bùi Quang Minh 25/04/1997 FPTS ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

10 31151021804 CK01 Trần Ngọc Trà My 09/06/1997 SSI ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

11 31151022375 CK01 Vũ Thúy Ngọc Trâm 25/02/1997 ACB ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

23. ThS. Dương Tấn Khoa - Email: tankhoa@ueh.edu.vn- ĐT: 0909.243.600 

1 31151020712 NH05 Huỳnh Thị Ngọc Bình 27/09/1997 Sinhan Bank ThS. Dương Tấn Khoa 

2 31151023601 NH05 Huỳnh Thị Thu Hà 23/05/1997 VCB ThS. Dương Tấn Khoa 

3 31151020948 NH04 Hoàng Thị  Huyền 13/02/1996 SCB ThS. Dương Tấn Khoa 

4 31151022652 NH02 Nguyễn Thị Trâm  Ly 07/02/1997 ACB ThS. Dương Tấn Khoa 

5 31151021211 NH01 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/01/1997 HD Bank ThS. Dương Tấn Khoa 

6 31151021213 NH03 Nguyễn Ngọc Thanh 17/08/1997 MBBank ThS. Dương Tấn Khoa 

7 31151023565 NH01 Nguyễn Thị Anh Thi 10/04/1997 MB Bank ThS. Dương Tấn Khoa 

8 31151020259 NH02 Tiêu Tấn  Tới 08/03/1997 ACB ThS. Dương Tấn Khoa 

9 31151021788 NH01 Phạm Vũ Khánh Trình 11/11/1997 MB Bank ThS. Dương Tấn Khoa 

10 31151021086 NH01 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 21/12/1996 BIDV ThS. Dương Tấn Khoa 

11 31151024232 NH03 Huỳnh Cao Quốc Việt 13/01/1997 Eximbank ThS. Dương Tấn Khoa 

24. ThS. Lê Văn Lâm - Email: levanlamtcnh@ueh.edu.vn- ĐT: 0772.665.257 

1 31151021164 NH02 Nguyễn Minh Chánh 02/11/1997 VietinBank ThS. Lê Văn  Lâm 

2 31151020523 NH02 Nguyễn Thị  Hà 10/08/1996 Agribank ThS. Lê Văn  Lâm 

3 31151023008 NH02 Nguyễn Trần Diễm  Huyền 14/06/1997 VCB - Bình Tây ThS. Lê Văn  Lâm 

4 31151021968 NH04 Lưu Văn  Mẫn 01/01/1997 Sacombank ThS. Lê Văn  Lâm 

5 31151020953 NH03 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 22/04/1997 MBBank ThS. Lê Văn  Lâm 

6 31151020647 NH01 Trần Bích Sương 28/08/1997 VietinBank-HCM ThS. Lê Văn  Lâm 

7 31151021964 CK01 Lê Thị Hoàng Mỹ 05/09/1997 SCB ThS. Lê Văn  Lâm 

8 31151020219 CK01 Lý Thái Ngọc 09/02/1997 ACB ThS. Lê Văn  Lâm 

9 31121020318 CK01 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 20/04/1994 FPTS ThS. Lê Văn  Lâm 

10 31151020816 CK01 Nguyễn Ngọc Nguyên 24/03/1997 ACBS ThS. Lê Văn  Lâm 

11 31151021437 CK01 Lê Trần Yến Nhi 21/06/1997 ACB ThS. Lê Văn  Lâm 

25. ThS. Nguyễn Từ Nhu - Email: nhunt@ueh.edu.vn - ĐT: 0982.293.054 

1 31151022552 NH01 Nguyễn Thùy Châu 09/04/1997 ACB ThS. Nguyễn Từ Nhu 

2 31151021332 NH03 Lưu Khắc Hải 01/03/1997 E&Y Việt Nam ThS. Nguyễn Từ Nhu 

mailto:nhunt@ueh.edu.vn


3 31151020038 NH01 Hồ Minh Tấn Hưng 30/01/1997 Agribank ThS. Nguyễn Từ Nhu 

4 31151023284 NH05 Nguyễn Thị Trúc My 02/12/1997 ACB ThS. Nguyễn Từ Nhu 

5 31151021410 NH02 Nguyễn Minh Nhựt 23/12/1997 VIB ThS. Nguyễn Từ Nhu 

6 31151021474 NH01 Nguyễn Thanh Tâm 18/06/1997 ACB ThS. Nguyễn Từ Nhu 

7 31151023606 NH01 Mai Đức Thuận 28/10/1997 ACB ThS. Nguyễn Từ Nhu 

8 31151022262 NH04 Lương Minh  Trang 14/09/1997 Sacombank ThS. Nguyễn Từ Nhu 

9 31151021670 NH01 Nguyễn Minh Trí 25/04/1997 Sacombank ThS. Nguyễn Từ Nhu 

10 31151020003 NH05 Thân Thị Bích Tuyền 06/06/1997 ACB ThS. Nguyễn Từ Nhu 

11 31151022429 NH03 Lê Thúy Ái Vy 08/01/1996 VietinBank ThS. Nguyễn Từ Nhu 

26. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Email: hongnhungnt@ueh.edu.vn - ĐT: 0787.365.678 

1 31151023860 NH03 Trần Anh Châu 17/09/1997 ACB ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

2 31151023156 NH04 Phạm Văn  Hải 30/09/1997 BIDV ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

3 31151022791 NH03 Nguyễn Mai Hùng Hiệp 04/03/1997 MBBank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

4 31151023732 NH01 Lê Quang Hưng 15/9/1997 ACB ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

5 31151022303 NH01 Trần Nguyên Mỹ 30/04/1997 Nam Á Bank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

6 31151021593 NH01 Lê Thị Phương Oanh 03/07/1997 SCB ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

7 31151022834 NH03 Trần Hoàng Tâm 15/08/1997 Sacombank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

8 31151020021 NH01 Trịnh Quốc Thuận 10/09/1997 Sinhan Bank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

9 31151021662 NH02 Nguyễn Thị Thanh Trang 18/03/1997 MB Bank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

10 31151023078 NH02 Nguyễn Quang Minh Trí 24/11/1997 ACB ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

11 31151022119 NH03 Huỳnh Thị Kim Tú 09/04/1997 Techcombank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

12 31151022605 NH01 Phan Thị Thảo Vy 14/10/1997 Techcombank ThS. Nguyễn Thị Hồng  Nhung 

27. ThS. Nguyễn Trung Thông – Email: thongnt@ueh.edu.vn  - ĐT: 0902.485.289 

1 31151022626 NH04 Trương Hữu  Công 09/10/1997 Nam Á Bank ThS. Nguyễn Trung Thông 

2 31151023120 NH05 Đặng Bá Hân 10/04/1997 ACB ThS. Nguyễn Trung Thông 

3 31151021854 NH01 Ngô Phúc Khánh 03/12/1997 VietinBank ThS. Nguyễn Trung Thông 

4 31151020210 NH05 Trần Thị Kim Ngân 19/10/1997 MBBank ThS. Nguyễn Trung Thông 

5 31151023598 NH05 Lưu Hoàng Phúc 05/06/1997 MBBank ThS. Nguyễn Trung Thông 

6 31151023419 NH02 Trần Kim Son 24/10/1997 SSI ThS. Nguyễn Trung Thông 

7 31151020467 NH02 Bùi Thị Thanh  Thủy 16/06/1997 Nam Á Bank ThS. Nguyễn Trung Thông 

8 31151022361 NH03 Trần Thu Trang 08/10/1997 ACB ThS. Nguyễn Trung Thông 

mailto:hongnhungnt@ueh.edu.vn
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9 31151022314 NH03 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5//5/1997 ACB ThS. Nguyễn Trung Thông 

10 31151022583 NH04 Lý Cát  Tường 05/06/1997 ACB ThS. Nguyễn Trung Thông 

11 31151023111 NH05 Trần Lê Tường Vy 20/07/1997 SCB ThS. Nguyễn Trung Thông 

28. ThS. Cao Ngọc Thủy – Email: ngocthuy@ueh.edu.vn  - ĐT: 0907.812.086 

1 31151022166 NH04 Trần Nguyễn Đức  Cường 10/12/1996 BIDV ThS. Cao Ngọc Thủy 

2 31151022409 NH02 Trần Hải Dương 07/02/1997 MB Bank ThS. Cao Ngọc Thủy 

3 31151021263 NH03 Điêu Thị Thanh Kiều 21/05/1997 HSC ThS. Cao Ngọc Thủy 

4 31151022083 NH03 Lạc Kiến Nghiệp 12/10/1997 ACB ThS. Cao Ngọc Thủy 

5 31151020680 NH04 Phạm Thị Mỹ  Phụng 06/10/1997 ACB ThS. Cao Ngọc Thủy 

6 31151024340 NH01 Trần Hoài Thanh 16/09/1997 VietinBank-HCM ThS. Cao Ngọc Thủy 

7 31151024025 NH02 Nguyễn Thị Minh Thư 04/03/1997 ACB ThS. Cao Ngọc Thủy 

8 31151023326 NH05 Phạm Bảo Trân 05/09/1997 Techcombank ThS. Cao Ngọc Thủy 

9 31151021721 NH04 Nguyễn Thị Thanh  Trúc 03/06/1997 ACB ThS. Cao Ngọc Thủy 

10 31151021943 NH03 Nguyễn Khánh Tường 02/12/1997 ACB ThS. Cao Ngọc Thủy 

11 31151023093 NH04 Võ Thị Minh  Vy 04/02/1997 Techcombank ThS. Cao Ngọc Thủy 

 

             Mọi thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng liên hệ với khoa Ngân hàng theo địa chỉ: 

                   Khoa Ngân hàng – 196 Trần Quang Khải (Phòng D.204), P. Tân Định, Q.1, TP.HCM 

                   Điện thoại : (028) 35.265.827  (Cô Thảo Vy) 

                  Website    : www.sob.ueh.edu.vn                                                                  

                                                                                                                                                        

      PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH 

   

          

 

 

                                                                                                                                 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 
 

Nơi nhận: 

- Giảng viên khoa NH; 

- Sinh viên Lớp NH, CK K41 ĐHCQ; 

- Website khoa NH; 

- Lưu: VT, NH. 
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